
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC KẠN 

TRUNG TÂM Y TẾ H.CHỢ MỚI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 769  /TTYT-TM 
V/v mời quan tâm gói thầu tư vấn lập hồ sơ 

mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: 

Mua sắm thiết bị vật tư y tế phục vụ công 

tác khám chữa bệnh trong 12 tháng tại 

Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới. 

              Chợ Mới, ngày 15 tháng 5 năm 2025 

 

Kính gửi: Các nhà thầu tư vấn quan tâm. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định 

số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu;  

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024 hướng 

dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu 

trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ quyết định số 192/QĐ-TTYT ngày 15/5/2025 của Trung tâm Y tế huyện 

Chợ Mới, về việc phê duyệt danh mục và dự toán mua sắm thiết bị vật tư y tế phục vụ 

công tác khám chữa bệnh trong 12 tháng tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới; 

 Hiện nay, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới cần lựa chọn đơn vị để thực hiện 

gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: Mua sắm thiết 

bị vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh trong 12 tháng tại Trung tâm Y tế 

huyện Chợ Mới: 

1. Giá trị dự toán mua sắm: 493.619.652 đồng (Số tiền ghi bằng chữ: Bốn 

trăm chín mươi ba triệu, sáu trăm mười chín nghìn, sáu trăm năm mươi hai đồng). 

2. Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật: (Có phụ lục 1 kèm theo) 

3. Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác. 

4. Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng 

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng 

6. Loại hợp đồng: Trọn gói 

7. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tối đa 90 ngày 

Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới kính mời các nhà thầu quan tâm gửi thông tin 

đơn vị (nếu có nhu cầu tham gia) theo các nội dung sau: 

Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT), đánh giá 

hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gói thầu: Mua sắm thiết bị vật tư y tế phục vụ công tác 

khám chữa bệnh trong 12 tháng tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới. 

-  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn 
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-  Loại hợp đồng: Trọn gói 

- Thời gian thực hiện gói thầu: Tối đa 20 ngày 

-  Mục đích tư vấn:  

+ Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu trên 

+ Tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định chuyên 

ngành có liên quan. 

+ Cam kết đảm bảo đúng tiến độ thời gian theo qui định. 

+ Chịu trách nhiệm trước pháp luật về phần công việc mà đơn vị thực hiện. 

- Nội dung hồ sơ gồm: 

+ Đơn xin nhận thầu tư vấn (Có nêu giá chào thầu và cam kết thời gian thực 

hiện gói thầu) 

+ Hồ sơ năng lực của công ty (Cung cấp đầy đủ các giấy tờ pháp lý, tài liệu 

chứng minh năng lực: Tư cách pháp nhân, tình hình tài chính lành mạnh, nhân sự 

đủ điều kiện thực hiện tư vấn và kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng tương tự ( 

Hợp đồng đã hoàn thành trong vòng 03 năm trở lại đây của nhà thầu) 

+ Dự thảo hợp đồng tư vấn. 

- Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 16/5/2025 đến trước 17h00 phút ngày 

20/5/2025. 

 - Cách thức tiếp nhận hồ sơ: 

Hồ sơ tham gia gói thầu của các nhà thầu đề nghị gửi 02 bản cứng (01 bản 

gốc và 01 bản sao có đóng dấu chữ ký của người đại diện hợp pháp) đề nghị gửi 

về Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới bằng chuyển phát nhanh, chuyển qua đường 

bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho bộ phận văn thư. 

 Địa chỉ: Địa chỉ: Tổ 11, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn  

- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ như sau: 

Họ tên: bà Cao Thị Nga - Văn thư Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới 

Số điện thoại: 0349.602.427 

Với nội dung trên, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới xin thông báo và kính mời 

các đơn vị tư vấn quan tâm tham gia./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử, bản giấy: 

- Như kính gửi (thông báo); 

- Khoa Dược – TTBVTYT; 

- Tổ tiếp nhận và xét báo giá; 

- Cổng TTĐT đơn vị (đăng tải);  

- Lưu: VT, KD(02). 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Đình Viết 

 

 

 

 



 

3 

 

 

 

Phụ lục 1. DANH MỤC SỐ LƯỢNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN  

(Kèm theo thư mời số              /TTYT - TM ngày       /5/2025 của Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới) 

STT Tên thiết bị, 

vật tư y tế 

Yêu cầu thông số kỹ thuật   Hãng sản 

xuất 

Nước 

sản xuất 

Quy 

cách 

Đơn vị 

tính 

Số lượng  Đơn giá dự 

toán đã bao 

gồm (VAT) 

(VNĐ)  

Thành tiền 

dự toán 

(VNĐ) 

1 Bông y tế 100% bông xơ tự nhiên có tính thấm hút 

tốt. đóng gói 1Kg/gói. Tốc độ chìm (Tốc 

độ hút nước)≤8s, Chất tan trong ether 

≤0.5%, Chất tan trong nước≤0.5%, Mất 

khối lượng do sấy khô≤8%, Tro 

sunfat≤0,4% 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương. 

An Lành Việt Nam Túi 1kg Kg        15     125.000  1.875.000 

2 Bơm tiêm 10ml Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 10ml, 

cỡ kim 25G "; 23G ", đầu kim vát 3 cạnh 

giúp tiêm sắc ngọt. Piston có khía bẻ gãy 

để dễ hủy sau khi sử dụng. Vô trùng. Sản 

phẩm được sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 

9001; ISO 13485 hoặc tương đương 

MPV Việt Nam Hộp 100 

cái 

Cái    6.000         1.050  6.300.000 

3 Bơm tiêm 5 ml Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 5ml, 

cỡ kim 25G "; 25G x 5/8"; 23G ", đầu kim 

vát 3 cạnh giúp tiêm sắc ngọt. Piston có 

khía bẻ gãy để dễ hủy sau khi sử dụng. vô 

trùng. Sản phẩm được sản xuất đạt tiêu 

chuẩn ISO 9001; ISO 13485 hoặc tương 

đương. 

MPV Việt Nam Hộp 100 

cái 

Cái  30.000           750  22.500.000 

4 Bơm tiêm 3 ml Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 3ml, 

cỡ kim 25G"; 25G x 5/8"; 23G ", đầu kim 

vát 3 cạnh giúp tiêm sắc ngọt. Piston có 

khía bẻ gãy để dễ hủy sau khi sử dụng. vô 

trùng. Sản phẩm được sản xuất đạt tiêu 

chuẩn ISO 9001; ISO 13485 hoặc tương 

đương. 

MPV Việt Nam Hộp 100 

cái 

Cái    8.000           730  5.840.000 

5 Băng cuộn 

10cm x 5m 

Băng cuộn được làm từ vải dệt hút nước, 

sản phẩm không có ria, sợi chỉ bẩn, không 

dính bụi bẩn, sản phẩm vô trùng đóng gói 

bao bì y tế, kích thước 10cm x5m, Giới 

hạn acid-kiềm Trung tính, Tốc độ chìm 

(Tốc độ hút nước) ≤5s, Mất khối lượng do 

sấy khô (Độ ẩm)≤8. Đạt tiêu chuẩn ISO 

13485:2016 hoặc tương đương. 

An Lành Viêt Nam 10 

cuộn/gói 

Cuộn       320         3.100  992.000 
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6 Băng bó bột 

10cm x 2.7m 

Thạch cao Paris Bandage dạng kem rất 

mịn, có khả năng tạo hình đặc biệt, 

bột thạch cao siêu mịn, băng gạc 100% 

cotton. kích thước 10cm x 2.7m 

- Thời gian đông kết rất ngắn: 2-4 phút; 

chịu toàn bộ trọng lượng sau 24 giờ. 

- Ngâm Nhiệt độ nước từ 20 C đến 30 C 

- Thời gian ngâm: 5-10 giây 

- Thời gian đông kết: 2-4 phút 

- Khả năng chịu tải: Tải trọng đầy đủ sau 

24 - 48 giờ 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc 

tương đương. 

Công ty cổ 

phần thương 

mại dược vật 

tư y tế Hà 

Nội 

Viêt Nam Túi 1 

cuộn 

Cuộn        70       12.000  840.000 

7 Băng bó bột 

20cm x 4.6m 

Thạch cao Paris Bandage dạng kem rất 

mịn, có khả năng tạo hình đặc biệt, 

bột thạch cao siêu mịn, băng gạc 100% 

cotton. kích thước 20cm x 4.6m 

- Thời gian đông kết rất ngắn: 2-4 phút; 

chịu toàn bộ trọng lượng sau 24 giờ. 

- Ngâm Nhiệt độ nước từ 20 C đến 30 C 

- Thời gian ngâm: 5-10 giây 

- Thời gian đông kết: 2-4 phút 

- Khả năng chịu tải: Tải trọng đầy đủ sau 

24 - 48 giờ 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc 

tương đương. 

Công ty cổ 

phần thương 

mại dược vật 

tư y tế Hà 

Nội 

Viêt Nam Túi 1 

cuộn 

Cuộn        60       25.000  1.500.000 

8 Cồn y tế 70 độ, 

chai 500ml 

- Cồn Ethanol 70 độ, không màu trong 

suốt, có mùi cồn đặc trưng. Chai 500ml. 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc 

tương đương. 

Thuận Phát Việt Nam Chai 

500ml 

Chai       400       21.500  8.600.000 

9 Gạc phẫu thuật 

10cm x 10cm x 

12 lớp vô trùng 

Gạc phẫu thuật được làm từ vải dệt hút 

nước, cản quang ( nếu có). Gạc có độ 

thấm hút cao. Kích thước 10 cm x 10 cm x 

12 lớp. Vô trùng. Tốc độ hút nước ≤ 5s, 

Giới hạn acid và kiềm đạt trung bình, Độ 

ẩm ≤ 8% KL.  

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc 

tương đương. 

An Lành Viêt Nam 10 

miếng/ 

gói 

Miếng  12.000           840  10.080.000 

10 Gạc phẫu thuật 

ổ bụng 30cm x 

40cm x 6 lớp vô 

trùng 

Gạc phẫu thuật ổ bụng được làm từ vải dệt 

hút nước, cản quang ( nếu có). Gạc có độ 

thấm hút cao. Kích thước 30 cm x 40 cm x 

6 lớp. Vô trùng. Tốc độ hút nước ≤ 5s, 

Giới hạn acid và kiềm đạt trung bình, Độ 

ẩm ≤ 8% KL.  

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc 

tương đương. 

An Lành Việt Nam 5 miếng/ 

gói 

Miếng       500         5.500  2.750.000 



 

5 

11 Kim luồn tĩnh 

mạch các cỡ 

Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cổng các 

cỡ: 18G-24G 

Catheter bằng chất liệu FEP/ETFE, có 

đường 2-3 cản quang BASO4. 

Mũi kim sắc bén, bằng thép không gỉ của 

Nhật Bản, tráng silicon tránh vỡ thành 

mạch, dễ lấy ven và giảm đau 

TCCL: ISO 13485, CE. Tiệt trùng bằng 

khí EO gas 

 [18G; Ø (1,3 x 45)mm; 95ml/ phút]; 

[20G; Ø (1,1 x 32)mm; 61ml/ phút]; [22G; 

Ø (0,9 x 25)mm; 36ml/ phút]; [24G; Ø 

(0.72 x 19)mm; 20ml/ phút] hoặc tương 

đương. 

Wellmed 

International 

Industries 

Pvt. Ltd. 

Ấn Độ Hộp 50 

cái 

Cái    1.600         3.500  5.600.000 

12 Kim lấy thuốc 

các số 

Kim các số, sản xuất từ thép không gỉ, 

sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh, có nắp 

đậy bảo vệ, Vỉ đựng kim có chỉ thị màu 

phân biệt các cỡ kim. Đạt tiêu chuẩn CE, 

ISO 13485 hoặc tương đương. 

Công ty cổ 

phần nhựa y 

tế Việt Nam 

Việt Nam Hộp 100 

cái 

Cái    1.000           300  300.000 

13 Kim châm cứu 

các cỡ 

Kim châm cứu các số từ 1,0 -7,5; đường 

kính thân kim 0,3mm±0,015; Đầu kim 

tròn, không có gờ, móc cong. Thân kim 

làm bằng thép y tế không gỉ hoặc tương 

đương, có độ dẻo tốt, bề mặt thân kim trơn 

nhẵn, sạch, không có tạp chất kim loại. 

Cán kim làm bằng thép không gỉ, vô 

trùng.  

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương 

Suzhou 

Tianxie 

Acupuncture 

Instruments 

Co., Ltd 

Trung 

Quốc 

Hộp 

1000 cái 

Cái  52.000           400  20.800.000 

14 Dây truyền dịch Kim các size, chất liệu thép không gỉ. Bầu 

đếm giọt có màng lọc dịch, 20 giọt/ml. 

Dây truyền dịch làm từ nhựa PVC ( hạt 

nhựa nguyên sinh không chứa chất độc 

hại) mềm dẻo, độ đàn hồi cao, chiều dài 

1500mm. Đầu nối Luer lock. Không độc. 

Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn 

ISO 13485 hoặc tương đương. 

Công ty cổ 

phần nhựa y 

tế Việt Nam 

Việt Nam Túi 1 bộ Bộ    1.000         5.000  5.000.000 

15 Găng tay khám 

các cỡ  

Găng tay được sản xuất từ cao su thiên 

nhiên, chưa tiệt trùng, có bột; Đầy đủ các 

size: S; M; L.  

Chiều dài    

S : Size 6½: 220mm  

M; Size 7; 7½ 230mm  

L: Size 8; 8½ : 230mm  

Rộng 

S : Size 6½: 83mm ±5  

M; Size 7; 7½  89/95mm ± 5 

L: Size8; 8½ : 108/109mm ± 6.  

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương.    

Công ty cổ 

phần Merufa 

Việt Nam Hộp 50 

đôi 

Đôi    2.050         1.382  2.833.100 
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16 Ống nghiệm 

Heparin 

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế 

PP hoặc tương đương. Nắp bằng nhựa 

LDPE mới 100%, Nắp nhựa LDPE đậy 

kín thành ống và được giữ chặt bởi khe 

tròn giữa 3 vòng răng ở thành trong của 

nắp và lõi lọt lòng trong của ống.  

Hóa chất: Được bơm hóa chất chống đông 

Lithium Heparin dưới dạng hạt sương, 

Kích thước ống 12x75mm, có vạch định 

mức lấy mẫu. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương.  

Công ty cổ 

phần đầu tư y 

tế An Phú 

Việt Nam Kiện 

2400 cái 

Cái  12.000           850  10.200.000 

17 Ống nghiệm 

nhựa PP 

16x100mm, nút 

trắng 

Ống nghiệm PP tinh khiết 100%, dung 

tích 10ml, kích thước 16x100mm. Sử 

dụng nhựa trung tính không phản ứng với 

các loại hóa chất bên trong, Có nắp đậy 

sẵn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương.  

Công ty cổ 

phần đầu tư y 

tế An Phú 

Viêt Nam 200 

chiếc/ 

túi 

Chiếc  13.000         1.100  14.300.000 

18 Lam kính Chất liệu kính Soda vôi, kích thước 

25.4*76.2mm, độ dày 1.0-1.2mm, không 

mờ, bề mặt phẳng, không mốc, loại trơn 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương.  

Jiangsu 

Huida 

Medical 

Instruments 

Co.,Ltd 

Trung 

Quốc 

72 

cái/hộp 

Cái       504           375  189.000 

19 Giấy in nhiệt Kích thước:  58MM X 30M X 16MM.  Tianjin 

Grand Paper 

Industry Co., 

Ltd 

Trung 

Quốc 

Túi 10 

cuộn 

Cuộn        60       10.000  600.000 

20 Gel siêu âm  Gel siêu âm gồm các thành phần: 

Carbomer, nước, propylen Glycol, 

Glyserin, Triethanolamin, nipagin, nipasol, 

màu xanh hoặc trắng, Gel trong suốt đồng 

nhất không mùi. PH 6,5-7,5, tổng số vi 

sinh vật hiếu khí <100, Tổng số nấm mốc 

<10. Vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococus aureus không được phép, 

Hàm lượng asen tính bằng mg/kg(ppm) 

<1. Hàm lượng chì tính bằng mg/kg(ppm) 

<2.  Hàm lượng thủy ngân tính bằng 

mg/kg(ppm) <1.  

Công ty cổ 

phần đầu tư y 

tế An Phú 

Việt Nam Can 5 lít Can        17     120.000  2.040.000 

21 La men 

22x22mm 

 Lamen 22x22 có hình dạng vuông, thích 

hợp dùng trong chứa mẫu soi dưới kính 

hiển vi 

- Sản phẩm Lamen kính có độ trong suốt 

cao 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương.  

Ningbo 

Greetmed 

Medical 

Instruments 

Co., Ltd 

Trung 

Quốc 

Hộp 

100Cái 

Cái    1.000           980  980.000 

22 Giấy siêu âm 

đen trắng  

 - Kích thước khổ: 110mmx20m 

 - Sử dụng cho các máy in của SONY 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương.  

Tele -Paper 

(M) SDN 

BHD 

Malaysia Gói 1 

cuộn 

Cuộn        40     130.000  5.200.000 

23 Lam kính đầu 

mờ 

Quy cách: 1 hộp 72 cái 25.4x76.2mm 

Kích thước: 25.4 x 76.2mm 

Độ dày: 1 - 1.2mm 

Lam kính nhám cạnh mài mờ 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương.  

Jiangsu 

Huida 

Medical 

Instruments 

Co.,Ltd 

Trung 

Quốc 

Hộp 72 

miếng 

Cái    1.008           319  321.552 
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24 Đầu côn xanh Chất liệu nhựa dùng trong y tế, được sản 

xuất bằng nhựa PP Không chứa Human 

DNA, DNAse, RNAse, Pyrogenic, ATP, 

nội độc tố gây sốt, kim loại; không dính 

nước. Phù hợp với nhiều loại Pipet, thể 

tích 1000µl 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương.  

Henso 

Medical 

(Hangzhou) 

Co., Ltd 

Trung 

Quốc 

Túi 500 

cái 

Cái    2.000           118  236.000 

25 Đầu côn vàng 

200ul 

Đầu côn vàng dung tích 200µl ml, làm từ 

nhựa PP, không kim loại, không DNAse, 

RNAse. Thiết kế phù hợp với các loại cây 

pipet trên thị trường, ôm khít đầu cây 

pipet, thành trong không dính nước, đảm 

bảo dung tích chính xác. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương.  

Henso 

Medical 

(Hangzhou) 

Co., Ltd 

Trung 

Quốc 

1000 

chiếc/túi 

Cái    4.000             50  200.000 

26 Cốc đựng mẫu 

(Ống nghiệm 

sample cup 

3ml) 

Thích hợp cho Máy Hitachi, Chất liệu 

nhựa PS, kích thước 16*38mm, 2.5-3ml. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương. 

GREETME

D, 

Trung Quốc 

Trung 

Quốc 

Túi 500 

cái 

Cái    1.000           450  450.000 

27 Phim khô laser 

SD-Q2 cỡ 8 x 

10 inch (20 x 

25cm); 

Phim XQ khô laser sử dụng với máy in 

Drypro 873/832. Kích thước: 20 x 25 cm. 

Phim khô Laser cỡ 8x10 inch tương thích 

máy in phim khô laser Konica. Thành 

phần chính: Polyethylene terephthalate 

(PET) (85-95%), Polymer (1-10%), Bạc 

hữu cơ (1-10%), Gelatine (1-10%), Chất 

phụ gia (0.1-15%), Halogenua bạc (0.05-

1%). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.   

KONICA 

MINOLTA 

TECHNOP

RODUCTS 

CO., LTD 

Nhật 125 tờ/ 

hộp 

tờ    8.500       16.800  142.800.000 

28 Phim khô laser 

SD-Q cỡ 

10x12inch 

(25x30cm) 

Phim XQ khô laser sử dụng với máy in 

Drypro 832/873. Kích thước: 25 x 30 cm. 

Phim khô Laser cỡ 10x12inch tương thích 

máy in phim khô laser Konica.  Thành 

phần chính: Polyethylene terephthalate 

(PET) (85-95%), Polymer (1-10%), Bạc 

hữu cơ (1-10%), Gelatine (1-10%), Chất 

phụ gia (0.1-15%), Halogenua bạc (0.05-

1%). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. 

KONICA 

MINOLTA 

TECHNOP

RODUCTS 

CO., LTD 

Nhật 125 tờ/ 

hộp 

tờ    6.500       21.700  141.050.000 

29 Sonde cho ăn 

các số 

Các cỡ 5, 6,8,10,12,14,16,18. Dây dẫn 

được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC 

nguyên sinh,  Dây dài dẻo, trơn giảm tổn 

thương niêm mạc. hoặc tương đương. Đạt 

tiêu chuẩn  ISO 13485 hoặc tương đương. 

MPV Việt Nam Túi 25 

cái 

Cái        20         3.700  74.000 

30 Dây thở Oxy 

hai nhánh 

Làm theo tiêu chuẩn nhựa PVC y tế, bộ 

dây thở oxy chiều dài ≥ 180 cm Cấu trúc 

hình sao chống gấp khúc, độ dày thành 

ống 0,5mm-2,5mm, đường kính ngoài dây 

thở 4mm-6mm. Tiệt trùng bằng khí EO, 

đạt tiêu chuẩn  ISO 13485 hoặc tương 

đương. 

USM Việt Nam Hộp 100 

cái 

Cái       400         5.000  2.000.000 

31 Dầu Parafin Parafin 5ml, Bôi trơn các dụng cụ trong 

các thủ thuật : đặt nội khí quản, đặt sonde 

tiểu, sonde dạ dày, phẫu thuật nội soi tiết 

niệu, thăm khám âm đạo, thăm khám trực 

tràng; làm trơn, thụt trực tràng khi táo bón. 

Đạt tiêu chuẩn  ISO 13485 hoặc tương 

đương. 

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Vĩnh 

Phúc 

Việt Nam Ống 

5ml 

Ống        60         4.600  276.000 
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32 Dung dịch khử 

khuẩn trang 

thiết bị y tế 

2% Glutaraldehyde, pH=6 khử khuẩn 

mức độ cao dụng cụ nội soi và các dụng 

cụ không chịu nhiệt. Dung dịch pha sẵn 

không cần hoạt hóa. pH = 6. Tái sử dụng 

trong 30 ngày. Can 5 lít. Đạt tiêu chuẩn 

ISO 13485 hoặc tương đương. 

Laboratoires 

Anios 

Pháp Can 5 lít Can          9     416.000  3.744.000 

33 Dung dịch tẩy 

rửa dụng cụ y tế 

hoạt tính 

enzyme 

- Dung dịch ngâm tẩy rửa dụng cụ y tế 

hoạt tính enzyme, thành phần: protease 

subtilisin 0,5%, hiệu quả nhanh sau 1 phút. 

- Ít bọt,  pH trung tính: 7.8-8.8  

- Tương thích với nhiều loại dụng cụ  

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương. 

Weimann 

Products, 

LLC 

Mỹ Chai 1 

lít 

Chai          5     690.000  3.450.000 

34 Gel bôi trơn 82 

g 

Thành phần chính: nước tinh khiết, 

glycerine, propylene glycol, hydroxyl 

ethyl cellulose, sodium benzoate, benzoic 

acid. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương. 

Công ty CP 

MERUFA 

Việt Nam Tube 

82g 

Tube          2       60.000  120.000 

35 Giấy điện tim 3 

cần  

 63mm x 100mm x 300 tờ. Đạt tiêu chuẩn 

ISO 13485 hoặc tương đương. 

Tianjin 

Grand Paper 

Industry 

Co.,Ltd. 

Trung 

Quốc 

 100 

xấp/ 

thùng 

Tập/ 

xấp 

       90       45.000  4.050.000 

36 Giấy điện tim 3 

cần 8 cm 

Kích thước: 80mm x 20m x 16mm. Đạt 

tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. 

Tianjin 

Grand Paper 

Industry 

Co.,Ltd. 

Trung 

Quốc 

Túi 1 

cuộn 

 Cuộn         20       33.000  660.000 

37 Giấy in monitơ 

sản khoa 

Kích thước 150x90x300 tương thích với 

máy của bệnh viện. Đạt tiêu chuẩn ISO 

13485 hoặc tương đương. 

Tianjin 

Grand Paper 

Industry 

Co.,Ltd. 

Malaysia Túi 1 

tập 

Tập          5       85.000  425.000 

38 Kẹp rốn trẻ sơ 

sinh 

Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, không 

chứa DEHP, không gây độc, không gây 

kích ứng. Gồm 2 phần nối với nhau bằng 

các khớp răng, màu trắng trong, cứng, 

nhẵn 

Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí 

Ethylene Oxide (E.O). 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương. 

Tanapha Việt Nam Túi 1 cái Cái       250         2.300  575.000 

39 Lưỡi dao mổ  Lưỡi dao được làm từ thép không gỉ. Một 

lưỡi dao được đóng  trong một túi nhôm, 

100 cái/ hộp,  Vô trùng. Đạt tiêu chuẩn 

ISO 13485 hoặc tương đương. 

KEHR 

SURGICAL 

PRIVATE 

LIMITED 

Ấn Độ 100 

cái/hộp 

Hộp          8     120.000  960.000 

40 Đè lưỡi gỗ Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không 

lõi, không cong vênh. Đạt độ cứng, nhẵn 

cao, an toàn trong sử dụng. 

Được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO: 

13485:2016 

Tanapha Việt Nam 100 

cái/hộp 

Cái       700           300  210.000 

41 Ống nghe Ống nghe tim phổi ALP K2 

bao gồm chuông nghe và màng nghe Ống 

chữ Y nhựa P.V.C.( cao su tự nhiên). Đạt 

tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương 

đương. 

Tanaka 

Sangyo 

Co.Ltd 

Nhật Hộp 1 

cái 

Cái          6     150.000  900.000 
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42 Que lấy mẫu 

bệnh phẩm 

Chiệu liệu ống, nắp, bằng nhựa, que bằng 

gỗ, đầu cotton, chiều dài 175mm. Đóng 

gói riêng từng chiếc, tiệt trùng bằng EO 

Gas. Được sử dụng để thu thập, lưu trữ, 

truyền mẫu vật. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương. 

Henso 

Medical 

Trung 

Quốc 

Túi 100 

cái 

Cái       100         1.800  180.000 

43 Túi đựng nước 

tiểu 

- Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc 

hại.  

- Kích cỡ 2000ml, độ dày 1.2mm, phân 

vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 

100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ. Có bảng 

chia vạch nghiêng cho phép theo dõi 

lượng nước tiểu cực ít (25ml) trong những 

trường hợp bệnh nhân thiểu niệu.  

- Van xả thoát đáy chữ  T, chống trào 

ngược, ống đầu vào 90cm. Có quai treo 

bằng nhựa PVC. 

- Thân túi có bảng ghi thông tin cơ bản về 

bệnh nhân: Họ tên, số giường, số phòng. 

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí 

Ethylene Oxide (E.O) 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương. 

MPV Việt Nam Bịch 10 

cái 

Cái       200         6.000  1.200.000 

44 Dung dịch sát 

khuẩn tay nhanh 

Dung dịch sát khuẩn tay chứa thành phần: 

Hoạt chất: Ethanol 70% (w/w)± 5%, 

Isopropanol 2,5% (w/w). 

Thành phần chăm sóc da: tinh chất lô hội. 

Hương liệu. 

Hàm lượng Methanol: ≤ 2000 (mg/l). 

Chai 500ml 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương. 

Công ty cổ 

phần Công 

nghệ Lavitec 

Việt Nam Chai 

500ml 

Chai        18       52.000  936.000 

45 Mỏ vịt Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, 

độ trơn láng cao. Đạt tiêu chuẩn ISO 

13485 hoặc tương đương. 

MPV Việt Nam Bịch 50 

cái 

Cái       300         3.600  1.080.000 

46 Tinh dầu xả Dầu sả có màu vàng chanh, có mùi thơm, 

thành phần chính Citral 60-80%. Quy 

cách: Chai 500ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 

13485 hoặc tương đương. 

Thuận Phát Việt Nam chai 

500ml 

Chai        15       70.000  1.050.000 

47 Mũ giấy Vải không dệt (gạc không dệt) 

Màu xanh , Độ co giãn tốt. Tiệt trùng bằng 

khí EO.Gas. 100 cái/ bịch. Đạt tiêu chuẩn 

ISO 13485 hoặc tương đương. 

An Lành Việt Nam Túi 100 

cái 

Cái    1.000         1.200  1.200.000 

48 Kim cấy chỉ 

23G,18G 

Thông số kỹ thuật: 07#(0,7mm×57mm), 

8#(0,8×57mm), 9#(0,9×71mm), 

11#(1,1×76mm)、12#(1.2×76mm) 

- Bao gồm các thành phần chính: Ống bảo 

vệ, Thân Kim, Lõi kim 

- Thân kim và lõi kim được sản xuất từ sợi 

thép y tế . 

- Hộp đựng kim, ống lót, ống bảo vệ được 

làm từ nhựa PP y tế. 

Đóng gói: 

- 1 kim/ túi tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 

13485 hoặc tương đương. 

Yangzhou 

Jiangzhou 

Medical 

Devices 

Co.,Ltd 

Trung 

Quốc 

Hộp 

10cái 

Cái         10       20.000  200.000 
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49 Vôi Soda Sử dụng hấp thụ khí CO2 trong phòng 

chống độc. Thành phần chính là NaOH và 

Ca(OH)2 giúp hấp thụ CO2. Vôi soda 

dạng hạt. 

Quy cách can 4,5kg. Đạt tiêu chuẩn ISO 

13485 hoặc tương đương. 

 Molecular 

Products Ltd; 

Vương Quốc 

Anh 

Anh Can 

4,5kg 

Can          1     780.000  780.000 

50 Kim tiêm răng Kim tiêm nha khoa dùng trong gây tê nha 

khoa, vật liệu cao cấp dùng trong y tế. Kim 

được làm bằng thép không gỉ, vát cạnh sắc 

bén, giảm đau. Kích cỡ kim 27G 

Đóng vỉ riêng từng chiếc. Tiệt trùng bằng 

EO gas. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485 

hoặc tương đương. 

Zhejiang 

Kindly 

Medical 

Devices Co., 

Ltd 

Trung 

Quốc 

Hộp 100 

cái 

Cái       200         1.700  340.000 

51 Sò đánh bóng Dùng đánh bóng sau khi cạo vôi răng, 

trám răng . Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485 

hoặc tương đương. 

Henry 

Schein, Inc 

Mỹ Hộp 200 

viên 

Viên       200         7.000  1.400.000 

52 Mũi khoan các 

loại 

Chất liệu kim cương, sắc bén, độ chính 

xác cao. Trục cốt sử dụng thép cứng, thẳng 

tuyệt đối, đường kính đều 

Mani Việt Nam Vỉ 5 cái Cái        25       30.000  750.000 

53 Fuji IX  Tăng cường phóng thích Fluoride,vật liệu 

trám glass ionomer cản quang dành cho 

răng. Hộp/15g+8ml 

GC 

Corporation - 

Nhật Bản 

Nhật Hộp/15

g+8ml 

Hộp          2      1.470.000  2.940.000 

54 Đinh Kirschner 

các số 1.0, 

1.4,1.6, 2.0, 2.2, 

2.5, 2.7, 3.0mm 

x 310mm 

Đường kính: 

1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/2.5/3.0mm 

Chiều dài: 310mm, hai đầu nhọn 

Đạt tiêu chuẩn ASTM-F543; ISO 

13485:2016; CE 

Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; 

Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03: Ni: 14,27; Cr: 

17,52; Fe: 62,8) 

Orthon 

Innovations 

Pakistan Hộp 10 

cái 

 Cái         80       48.000  3.840.000 

55 Vít xương cứng 

cỡ 4.5mm x 

36mm 

Dài từ 14 - 100mm 

Đường kính mũ: 8,0mm; đường kính lõi: 

3,5mm; đường kính thân vít: 4,5mm 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE, 

Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; 

Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03: Ni: 14,27; Cr: 

17,52; Fe: 62,8). 

Orthon 

Innovations 

Pakistan Túi 10 

cái 

Cái        40       50.000  2.000.000 

56 Vít xương cứng 

cỡ 3.5mm x 

28mm 

Dài từ 10 - 90mm, bước ren 1,75mm 

Đường kính mũ: 6,0mm; đường kính lõi: 

2,5mm; đường kính thân vít: 3,5mm 

Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; 

Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03: Ni: 14,27; Cr: 

17,52; Fe: 62,8). Đạt tiêu chuẩn ISO 

13485:2016, CE 

Orthon 

Innovations 

Pakistan Túi 10 

cái 

Cái        70       48.000  3.360.000 

57 Chỉ thép  Đường kính: 0,9 mm; dài 10 m 

Đạt tiêu chuẩn ASTM-F543; ISO 

13485:2016; CE 

Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; 

Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03: Ni: 14,27; Cr: 

17,52; Fe: 62,8)  

Orthon 

Innovations 

Pakistan Cuộn/ 

túi 

 Cuộn           1     300.000  300.000 

58 Nẹp lòng máng 

8 lỗ  

Số lỗ: 8 lỗ. 

Độ dày: 1,5mm, độ rộng: 10mm 

Sử dụng vít cứng 3.5mm 

Chất liệu: Thép không gỉ. (Thành phần 

chất thép chính: C: 0,03; Si: 0,37; Mn:2,0; 

P:0,045; S: 0.03; Ni: 0,23; Cr: 18,0) 

Đạt tiêu chuẩn CE,ISO 13485 

Orthon 

Innovations 

Pakistan cái/ túi cái 5    350.000  1.750.000 

59 Miếng dán điện 

xung 

Kích thước 5*5cm có dây, Sử dụng cho 

máy điện châm Model: SDZ- II, 

Ningbo Great 

Mountain 

Medical 

Instrument 

Co. Ltd 

Trung 

Quốc 

Cặp/ túi Cặp 100      30.000  3.000.000 
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60 Sáp Parafin  Sáp paraffin (Sáp parafin) Màu trắng đục, 

sáp thanh 

Kunlun Trung 

Quốc 

Bao 

25/50 

Kg 

Kg 25      78.000  1.950.000 

61 Bơm tiêm áp 

lực  

Chất liệu thép không gỉ , trọng lượng  

150g, bơm tiêm 1.8 CC. 

Hàn Quốc Osung Túi 1 cái Cái 2    200.000  400.000 

62 Giá để ống 

nghiệm 

Giá để ống nghiệm 20 lỗ, 2 tầng, chất liệu 

INOX, đường kính lỗ khoảng 16-19mm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương. 

I-BIOMED 

VIỆT NAM 

Việt Nam Túi 1 

Cái 

Cái 15      60.000  900.000 

63 Ống nghiệm 

Citrate 3,8% 

Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế 

PP hoặc tương đương, kích thước 

12x75mm, nắp bằng nhựa LDPE mới 

100%, Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống 

và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng 

răng ở thành trong của nắp và lõi lọt lòng 

trong của ống. Nắp màu xanh lá cây. Hóa 

chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%, 

hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 

2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml máu trên 

nhãn ống. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc 

tương đương. 

Công ty cổ 

phần đầu tư y 

tế An Phú 

Việt Nam Khay 

100 ống 

Ống 2.400        1.800  4.320.000 

64 Bộ mở miệng 

cắt Amydan 

Bộ 5 lưỡi, chất liệu Thép không gỉ. Đạt 

tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. 

Sarfraz Pakistan Bộ/ hộp Bộ          1      4.250.000  4.250.000 

65 Bộ trích chắp 

lẹo 

Bộ 13 chi tiết, chất liệu Thép không gỉ  

1, Kẹp giữ Collin; 2, Nỉa có mấu; 3, Thìa 

nạo mộng  

4, Kẹp chắp nhỏ; 5, Nỉa lấy dị vật mắt; 6, 

Dao mổ mắt lá lúa  

7, Thanh vén bờ mi; 8, Thanh đè mắt  

9, Kẹp chắp hình o van; 10, Vành mi tự 

động  

11, Kéo măt cong; 12, Cán dao mổ số 3  

13, Bao da đụng dụng cụ   

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương. 

Sarfraz Pakistan Bộ/ hộp Bộ          1      3.200.000  3.200.000 

66 Ống hút dịch 

mủ tai 

Ống hút tai thẳng hoặc cong 12 cm, đk: 

1.2/1.5/2 mm, có lỗ, Chất liệu: Inox 304 

hoặc thép không dỉ. Đạt tiêu chuẩn CE, 

ISO 13485 hoặc tương đương. 

GOLD TIER 

MIC 

Pakistan Cái/ túi Cái          5     135.000  675.000 

67 Phin lọc khuẩn 

dùng cho máy 

đo chức năng 

hô hấp 

Dùng cho máy đo chức năng hô hấp 

(dùng cho máy có ModeL: 

CHESTGRAPH HI-301. Tiêu chuẩn chất 

lượng: CE, ISO 13485 hoặc tương đương 

Ningbo Boya 

Medical 

Equipment 

Co., Ltd 

Trung 

Quốc 

Cái/ túi Cái        80       28.000  2.240.000 

68 Ống thổi đo 

chức năng hô 

hấp 

Ống thổi dùng cho máy đo chức năng hô 

hấp kích thước 25mm x 75mm , dùng cho 

máy có ModeL: CHESTGRAPH HI-301 

Hải Anh Việt Nam Hộp 50 

cái 

Cái    3.000         2.800  8.400.000 

69 Mũ điện não 

(Mũ cố định 

điện cực điện 

não) 

 Kích thước có thể được điều chỉnh trẻ 

em/người lớn 

+ Tương thích cho máy điện não Contec; 

Model: KT88-2400. 

Contec Trung 

Quốc 

Cái/ túi Cái          1      1.200.000  1.200.000 

70  Bộ nút điện cực 

não (Nút điện 

cực) 

Bộ nút điện cực 26 cái cho máy điện não 

KT88 dùng kết hợp với mũ điện não 

tương thích với dây cáp điện não. Nút điện 

cực dùng cho máy điện não Contec; 

Model: KT88-2400.  

Contec Trung 

Quốc 

Bộ/ túi Bộ 1     3.800.000  3.800.000 
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71 Khẩu Trang Y 

Tế  

Khẩu trang y tế 4 lớp, sử dụng vải không 

dệt không hút nước, định lượng 14g/m2 ÷ 

40g/m2, màu sắc: trắng hoặc xanh hoặc 

màu khác dạng phẳng, có gấp nếp; lớp vải 

không dệt có hoặc không có than hoạt 

tính; 

-Lớp lọc: lớp vi lọc thẩu khí không thấm 

nước 

-Thanh nẹp mũi : bằng nhựa hoặc kim loại 

dễ điều chỉnh, tác dụng kẹp khít khẩu trang 

trên sống mũi. 

-Dây đeo tai, dây buộc: Dùng loại dây đeo 

có tính đàn hồi giúp cho việc đeo, tháo 

khẩu trang dễ dàng, đảm bảo. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương. 

Danameco Trung 

Quốc 

50 cái/ 

hộp 

Cái 400          850  340.000 

72 Chỉ thép, dây 

thép dùng trong 

phẫu thuật (Chỉ 

thép liền kim) 

Số 5 kim tam giác 1/2C, kim 45mm, sợi 

chỉ dài 45cm. Là chỉ phẫu thuật đơn sợi 

không tiêu tiệt trùng được làm từ sắt, kềm 

và hợp kim Chrom.Chỉ có khả năng dễ 

dàng xuyên qua các tổ chức mô mà không 

gây ra các vết nứt nhỏ,đồng thời cố định 

vết thương vĩnh viễn 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương. 

SMI AG Bỉ Hộp 12 

sợi 

Sợi 12    112.000  1.344.000 

73 Nước cất dùng 

1 lần 

Trong suốt, không màu, không mùi, 

không vị, đảm bảo các tiêu chuẩn về chất 

lượng nước cất sử dụng trong y học. Can 5 

lít Nước cất 1 lần. Tiêu chuẩn cơ sở. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc 

tương đương. 

An Lành Việt Nam Can 5 lít Lít 50      15.400  770.000 

74 Acid Acetic 3%  Acid Acetic 3% 

Chai 500 ml, chất lỏng không màu. 

Đức Giang Việt Nam Chai 

500 ml 

Chai 7      47.000  329.000 

75 Cốc đựng đờm Sử dụng 1 lần, chất liệu nhựa PVC. 

Đường kính dưới 4,5cm, đường kính trên 

6cm, chiều cao 3,5cm, nắp vặn. Trên nắp 

và cạnh thành của cốc đựng đờm có đám 

mờ ghi tên bệnh nhân 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương 

đương. 

Đất việt 

Thành 

Việt Nam 100 cái/ 

túi 

Cái 700        1.500  1.050.000 

76 Giấy điện tim 6 

cần 

Giấy điện tim sử dụng tương thích với 

máy điện tim 6 cần; Model MAC 800; 

Fukuda FX 7202; 110 x 140-200P. 

Tianjin 

Grand Paper 

Industry Co., 

Ltd 

Trung 

Quốc 

Túi  1 

tệp 

Tệp 5 65.000 325.000 

Tổng cộng: 76 Khoản mục       493.619.652 
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